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Thời gian làm bài 120’ 

BÀ  1 : (1,5 điểm) 

a. Vẽ trên mặt phẳng tọa độ Oxy đồ thị (P) 
4

2x
y   và  d  y   - x 

b.   m giao điểm c a  d  và  P  b ng p  p t n    

   ng d n gi i: a)  
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BÀ  2 :  1 điểm  C o p  ơng tr n   0532  xx      (1) 

a. Chứng tỏ p  ơng tr n   1  luôn có  ai ng iệm p ân biệt . 

b. Gọi 21; xx  là  ai ng iệm c a p  ơng tr n    1     n  giá trị  biểu thức  
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   P  ơng tr n  luôn có 2 ng iệm p ân biệt  
  eo địn  l   i-et ta có: 
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BÀ  3:  0 75 điểm )  N ân dịp trung thu ,một cửa  àng lấy ở đại l  p ân p ối 300 

cái bán  v i giá 30 000 đồng  1 cái     t đ u cửa  àng bán v i giá 50 000 đồng   
1 cái và bán đ  c 60 cái     t t ứ  ai cửa  àng   uy n m i gi m giá 20   so v i 
giá bán đ t đ u  và bán đ  c 120 cái  đ t t ứ ba   uy n m i bán một cái tặng một 
cái v i giá bán c a đ t t ứ  ai và bán đ  c   t p  n c n lại    ỏi sau   i bán   t 
bán  cửa  àng này l   ay l i và l   ay l i bao n iêu   t eo giá mua    àm tr n 1 c   số t  p 
p ân   
HD: B   3:  i n vốn c a 300 cái bán  là: 300 30 000   9 000 000  đồng  
-   ng số ti n t u đ  c sau   i bán   t 300 cái bán  là: 

50 000 60    50 000   80     120    50 000   80      300 – 60 – 120  : 2   10 200 000  đồng  
  y p  n tr m ti n l i c a cửa  àng sau   i bán   t 300 cái bán  là: 

10 200 000 : 9 000 000 – 100%  13,3% 
BÀ  4 :  0 75 điểm)  ao bọc xung quan  trái đất là các t ng k   
quyển    n  t  mặt đất là các t ng đối luu  b n  l u và t   ng 

t ng     quyển   rong   u v c c a t ng b n  l u có một l p 
    quyển gọi là t ng Ozon  ấp t   đ n 99  các bức xạ tia c c 
t m gây  ại t  mặt trời   a gọi là lá c  n Ozon)  t ng này có 
  o ng các  t  15 m đ n 35km    n  t  mặt đất). 
   y t n  t ể t c    ối   ông       làm tr n đ n km3) 
trong t ng Ozon này   bi t công t ức t n  t ể t c    n  c u là 

3

3

4
RV      là bán   n    n  c u   C o bi t bán   n  trái đất là   o ng 6370 km   ấy 14,3 ) 

HD: Thể t c    ối   ông     trong t ng Ozon này: 
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BÀ  5:  1 điểm)    ng ngày  bạn  n đi  ọc b ng xe đạp  bạn gửi xe tại tr ờng  t  sân tr ờng bạn 
 n p  i đi qu ng đ ờng      C để xuống   m gửi xe    c  t   c g i trong   n  vẽ   



3 

a.   n  xem đoạn đ ờng dốc   p v i p  ơng n m 

ngang một góc  DCB ˆ ) là bao n iêu    àm tr n đ n p  t   

b.  au   i gửi xe  bạn  n đi qu ng đ ờng C     để ra 

sân tr ờng  bạn p  i mất bao n iêu giây để đi qu ng đ ờng 

này  bi t v n tốc đi đ ờng 

dốc là 3 m giờ và đi qu ng đ ờng t ẳng là 4 m giờ   àm 
tr n đ n giây  
HD:
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       C  tại     a có      là   n  c   n  t nên AD = BH = 2m, AB = DH = 3m 

  t  C  vuông tại   có: 
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  ời gian bạn  n đi t    m gửi xe lên sân tr ờng là:  
5 10

8: 3: 12
6 9
   giây  

 
 
BÀ  6:  1 điểm)  o  iệu ứng n à   n , n iệt độ trái đất t ng d n 
một các  đáng lo ngại   các n à   oa  ọc đ  ng iên cứu và t ấy 
r ng trong v ng 50 n m qua n iệt độ trung b n  trên trái đất đ  

t ng   o ng C06,0 .  

N u ta gọi x  n m  là t ời gian và y( C0 ) là n iệt độ trung b n  
trên trái đất t ơng ứng mốc t ời gian trên t   ta có  àm số y = ax 
+ b và có đồ t ị n     n  vẽ  
a.  ác địn  các  ệ số a và b 

b.    báo đ n n m 2030 n ệt độ trung b n  trên mặt đất là bao n iêu C0    àm tr n một c   
số t  p p ân   

HD: B   6: 

a      
  1970,   15

  2020,   15,6
T

x
a

x y

y
h y





 

 
 vào  àm số y   ax   b ta đ  c  ệ 
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  y  àm số: 
3 216

250 25
y x   

b    ay x   2030 vào  àm số ta đ  c 
3 216

2030 15,7
250 25

y      

  y d  báo đ n n m 2030 n iệt độ trung b n  trên mặt đất   o ng 15 70C. 
 
BÀ  7:  1 điểm)    m  iểu v  sở t  c  t ể t ao c a 400  ọc sin    ối 9    ối t ể d c c a một 
tr ờng t ống  ê đ  c có 120 em t  c  bơi lội  số  ọc sin  t  c  bóng r   t  ơn số  ọc sin  
t  c  c u lông là 10 em và số  ọc sin  t  c  đi n  in  c   b ng 70  số  ọc sin  t  c  bóng 

r    
a.  ố  ọc sin  t  c  bơi lội b ng bao  n iêu   số  ọc sin  c a   ối 9 
b.   n  số  ọc sin  t  c  các môn đi n  in  c u lông và bóng r    

 HD: B   7: 
a     lệ   số  ọc sin  t  c  bơi lội so v i số  s   ối 9 là: 120 : 400 . 100% = 30% 

b   ọi số  ọc sin  t  c  bóng r  là x  em   x  N*) 

-  ố  ọc sin  t  c  c u lông là x   10 
-  ố  ọc sin  t  c  đi n  in  là 70 x 
-  ố  ọc sin    ối 9 là 400 bạn nên ta có p  ơng tr n :  

120 + x + (x + 10) + 70%x = 400   x = 100 
  y số  ọc sin  t  c  môn đi n  in  là 70  100   70  bạn  

 số  ọc sin  t  c  môn c u lông là 100   10   110  bạn  
 số  ọc sin  t  c  môn bóng r  là 100 bạn  
 

BÀ  8 :  3 điểm  C o đ ờng tr n  O;    và điểm   sao c o ROA
2

5
      ai ti p tuy n      

 C v i đ ờng tr n  O     C các ti p điểm    O  c t  C tại     vẽ đ ờng   n     c a đ ờng 
tr n  O      c t đ ờng r n  O  tại điểm t ứ  ai   

a. C ứng min  BCOA     n  độ dài các đoạn t ẳng O  và    t eo   
b.  ia    c t đ ờng tr n  O  tại    C ứng min  OFAOHF  ~  và tứ giác O    nội ti p 

đ  c   
c.    c t đ ờng tr n  O  tại điểm t ứ  ai    C ứng min  C O   t ẳng  àng    n  độ dài 

đoạn t ẳng  BK theo R 
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a) *  a có O    OC      và       C    n  c ất  ai ti p tuy n c t n au tại 1 điểm  
   O  là đ ờng trung tr c c a  C 
=> BCOA  
    t O   vuông tại    đ ờng cao   :  OB2 = OA.OH 

  R2 = 
5 2

.
2 5

R OH OH R 
 

2

2 2 25 21

2 2
AB OA OB R R R

 
     

   

  t     vuông tại  : 
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22 2 21 37
2

2 2
AD AB BD R R R

 
      

 
 

 

b) OB2 = OA.OH và O    O       => OF2 = OA.OH => 
OF OH

OA OF
  

  t OHF OFA va  ̀ có   c ung và 
OF OH

OA OF
  => ( . . )OHF OFA c g c ∽ => 

C/m: ODF OFD OAF    tứ giác O    nội ti p  2 đ n  liên ti p c ng n  n 1 cạn  d  i 2 góc 

b ng n au  

c) * Cm: BKA FAO ODF           O  mà O    C nên     BC  
   góc   C   900     C là đ ờng   n  c a  O) 
  y C  O    t ẳng  àng 

  C m: O  là đ ờng trung b n  C   nên      2 O    
2 4

2.
5 5

R R  
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